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I TRANH ẢNH 

1 Chủ đề : Yêu nước 

1.1 Yêu 

thương 

gia đình 

Bộ tranh 

về Yêu 

thương gia 

đình 

HS nhận biết 

được hành 

động, lời nói 

thể hiện tình 

yêu thương với 

mọi người 

trong gia đình 

Bộ tranh thực hành gồm 06 tờ, kích thước (148x210)mm, 

mỗi tranh thể hiện một nội dung: 

- Hành động, lời nói yêu thương của bạn nhỏ với ông; 

- Hành động, lời nói yêu thương của bạn nhỏ với bà; 

- Hành động, lời nói yêu thương của bạn nhỏ với cha; 

- Hành động, lời nói yêu thương của bạn nhỏ với  mẹ; 

- Hành động, lời nói yêu thương của bạn nhỏ với anh/chị; 

- Hành động, lời nói yêu thương của bạn nhỏ với em. 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 1 

1.2 Quê 

hương 

em 

Bộ tranh  

về quê 

hương em 

HS nhận biết 

được một số 

việc làm thể 

hiện tình yêu 

quê hương 

Bộ tranh thực hành gồm 04 tờ, kích thước (148x210)mm, 

nội dung tranh thể hiện: 

- Chăm sóc, bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên của quê hương 

(trồng cây, dọn vệ sinh khu phố, ngõ xóm); 

- Kính trọng, biết ơn những người có công với quê hương 

(thăm nghĩa trang liệt sĩ, thăm mẹ Việt Nam anh hùng). 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 

2, 3 

1.3 Em yêu 

Tổ quốc 

Việt 

Nam 

Bộ 

tranh/ảnh 

về Tổ quốc 

Việt Nam 

HS nhận biết 

được Quốc kì, 

Quốc hiệu; 

hành vi, việc 

làm thể hiện 

tình yêu Tổ 

quốc 

1. Bộ tranh/ảnh gồm 02 tờ, kích thước (790x540)mm. Mỗi 

tranh/ảnh thể hiện một nội dung : 

- Buổi chào cờ của HS trường tiểu học; 

- Chào cờ ở lăng Bác (có hình ảnh Quốc kỳ, Quốc hiệu Việt 

Nam).  

2. Bộ tranh/ảnh gồm 03 tờ, kích thước (790x540)mm. Mỗi 

tranh/ảnh thể hiện một nội dung : 

- Hình ảnh các em học sinh tham gia vẽ tranh “Vì biển đảo 

thân yêu”; 

- Hình ảnh các vận động viên tay nâng niu lá quốc kỳ; 

x  
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- Hình ảnh học sinh tiểu học xếp hình bản đồ Việt Nam có 

đầy đủ các quần đảo. 

1.4 Biết ơn 

người lao 

động 

Bộ tranh 

về Biết ơn 

người lao 

động 

- HS nhận biết 

được đóng góp 

của người lao 

động trong một 

số lĩnh vực. 

- Phân biệt 

được hành vi, 

việc làm thể 

hiện biết 

ơn/không biết 

ơn người lao 

động. 

1. Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước 

(148x210)mm. Mỗi tranh thể hiện hình ảnh người lao động 

ở một lĩnh vực đang lao động sản xuất:  

- Người nông dân đang lao động trên đồng ruộng; 

- Công nhân đang sản xuất trong nhà máy; 

- Bác sĩ đang chữa bệnh cho người dân; 

- Giáo viên đang giảng dạy; 

- Người lao công vệ sinh môi trường. 

2. Bộ tranh thực hành gồm 03 tờ, kích thước 

(148x210)mm. Mỗi tranh thể hiện một hành vi: 

- Bạn nhỏ cảm ơn bác lao công đang quét rác ở ngõ phố; 

- Bạn nhỏ cảm ơn và mời bác bưu tá uống nước; 

- Một số bạn nhỏ đang nhại giọng của người thu gom phế liệu; 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 4 

(Bộ 1 dùng 

chung với 

môn Tự 

nhiên  Xã 

hội) 

1.5 Biết ơn 

những 

người có 

công với 

quê 

hương 

đất nước. 

Bộ tranh 

Biết ơn 

những 

người có 

công với 

quê hương 

đất nước 

HS thể hiện  sự 

biết ơn với 

người có công 

với quê hương 

đất nước 

Bộ tranh/ảnh gồm 02 tờ, kích thước (790x540)mm, mỗi 

tranh thể hiện một nội dung: 

- Hình ảnh HS thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ, 

người có công với cách mạng; 

- Hình ảnh HS đóng góp cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa. 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 5 

2 Chủ đề : Nhân ái 

2.1 Quan 

tâm, 

chăm sóc 

người 

thân 

trong gia 

đình 

Bộ tranh 

về Quan 

tâm, chăm 

sóc người 

thân trong 

gia đình 

HS phân biệt 

được hành vi, 

việc làm phù 

hợp/chưa phù 

hợp thể hiện sự 

quan tâm, 

chăm sóc 

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, nội 

dung tranh thể hiện một số hành vi, việc làm phù hợp/chưa 

phù hợp thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người thân trong gia 

đình:  

- Gia đình sum họp gồm: ông, bà, cha, mẹ, anh, em; 

- Nhường đồ chơi cho em; 

- Tranh giành đồ chơi với em nhỏ; 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 1 
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người thân 

trong gia đình. 

- Chăm sóc ông, bà, cha, mẹ; 

- Lễ phép với anh, chị. 

2.2 Kính 

trọng 

thầy 

giáo, cô 

giáo và 

yêu quý 

bạn bè 

Bộ tranh 

về Kính 

trọng thầy 

giáo, cô 

giáo 

Giáo dục ý 

thức, hành vi 

kính trọng thầy 

giáo, cô giáo và 

yêu quý bạn bè. 

Bộ tranh thực hành gồm 04 tờ, kích thước (148x210)mm, nội 

dung tranh thể hiện: 

- Kính trọng thầy giáo, cô giáo (vâng lời thầy, cô; thăm hỏi 

khi thầy, cô bị ốm hoặc nhân ngày 20/11); 

- Yêu quý bạn bè (giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn). 

 x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 2 

2.3 Quan 

tâm hàng 

xóm láng 

giềng 

Bộ tranh 

về Quan 

tâm hàng 

xóm láng 

giềng 

HS phân biệt 

được hành vi, 

việc làm phù 

hợp/chưa phù 

hợp về quan 

tâm hàng xóm, 

láng giềng. 

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, 

nội dung tranh thể hiện hành vi, việc làm phù hợp/chưa phù 

hợp về quan tâm hàng xóm, láng giềng: 

- Chào hỏi lễ phép khi gặp hàng xóm; 

- Thăm hỏi khi hàng xóm có chuyện vui, buồn; 

- Giúp đỡ hàng xóm láng giềng những việc phù hợp (trông 

em bé, cất giúp đồ khi hàng xóm đi vắng); 

- Mở nhạc to làm ảnh hưởng đến hàng xóm; 

- Trêu chọc thú nuôi (chó, mèo) của nhà hàng xóm. 

 x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 3 

2.4 Cảm 

thông, 

giúp đỡ 

người 

gặp khó 

khăn 

Bộ tranh 

về Cảm 

thông, 

giúp đỡ 

người gặp 

khó khăn 

HS nhận biết 

được một số 

hành vi, việc 

làm thể hiện sự 

cảm thông, 

giúp đỡ người 

gặp khó khăn. 

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, 

nội dung tranh thể hiện hành vi cảm thông, giúp đỡ người 

gặp khó khăn: 

- Giúp đỡ bạn khuyết tật; 

- Thăm hỏi, động viên bạn có hoàn cảnh khó khăn; 

- Quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai; 

- Giúp đỡ người già cô đơn (thăm hỏi và giúp đỡ người già 

cô đơn ở khu dưỡng lão); 

- Giúp đỡ trẻ em bị ung thư (trẻ em điều trị trong bệnh 

viện). 

 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 4 
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3 Chủ đề : Chăm chỉ 

3.1 Tự giác 

làm việc 

của mình 

Bộ tranh 

về Tự giác 

làm việc 

của mình 

HS phân biệt 

được hành vi 

đúng và hành 

vi chưa đúng 

về tự giác làm 

việc của mình. 

Bộ tranh thực hành gồm 07 tờ, kích thước (148x210)mm, 

nội dung tranh thể hiện hành vi đúng và hành vi chưa đúng: 

- Tự gấp quần áo; 

- Tự giác học bài ở nhà; 

- Không tự giác học bài; 

- Tự chuẩn bị sách vở đồ dùng học tập đi học; 

- Hăng hái phát biểu; 

- Nói chuyện riêng trong giờ học; 

- Vệ sinh lớp học. 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 1 

3.2 Quý 

trọng 

thời gian 

Bộ tranh 

về Quý 

trọng thời 

gian 

Giáo dục ý 

thức, hành vi 

quý trọng thời 

gian. 

Bộ tranh thực hành gồm 04 tờ, kích thước (148x210)mm, 

nội dung tranh thể hiện thái độ, hành vi đúng và chưa đúng: 

- Đi học đúng giờ/không đúng giờ; 

- Ăn, ngủ đúng giờ/không đúng giờ. 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 2 

3.3 Yêu lao 

động 

Bộ tranh 

về Yêu lao 

động 

HS phân biệt 

được biểu hiện 

của yêu lao 

động với lười 

lao động. 

Bộ tranh thực hành gồm 04 tờ, kích thước (148x210)mm, 

nội dung tranh thể hiện hành vi tích cực, tự giác tham gia 

hoạt động lao động/hành vi lười lao động: 

- Chăm làm việc nhà (nấu cơm/rửa bát/lau dọn nhà); 

- Không chăm làm việc nhà (ngại việc, đùn đẩy việc nhà 

cho người khác); 

- Tích cực tham gia việc lớp, việc trường (vệ sinh trường, lớp); 

- Trốn tránh việc lớp, việc trường. 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 4 

4 Chủ đề : Trung thực 

4.1 Thật thà Bộ tranh 

về Thật thà 

Giáo dục đức 

tính thật thà. 

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, 

nội dung tranh thể hiện hành vi đúng và hành vi chưa đúng: 

- Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất; 

- Nhặt được của rơi giữ làm của riêng; 

- Không tự ý lấy đồ dùng của bạn; 

- Tự ý lấy đồ dùng của bạn; 

- Biết nhận lỗi khi mắc lỗi. 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 1 



5 

 

 

 

TT 
Chủ đề 

dạy học 

Tên 

thiết bị 

Mục đích 

sử dụng 
Mô tả chi tiết thiết bị dạy học 

Đối tượng 

sử dụng  
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

4.2 Nhận lỗi 

và sửa lỗi 

Bộ tranh 

về Nhận 

lỗi và sửa 

lỗi 

Giáo dục ý 

thức, hành vi 

nhận lỗi và sửa 

lỗi. 

Bộ tranh thực hành gồm 02 tờ, kích thước (148x210)mm, 

nội dung tranh thể hiện thái độ, hành vi biết/ không biết 

nhận lỗi và sửa lỗi: 

- Khi ở trường (tự ý lấy đồ dùng học tập của bạn); 

- Khi ở nhà (làm vỡ bình hoa).  

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 2 

4.3 Giữ lời 

hứa 

Bộ tranh 

về Giữ lời 

hứa 

HS nhận biết 

được một số 

biểu hiện của 

việc giữ lời 

hứa. 

Bộ tranh thực hành gồm 03 tờ, kích thước (148x210)mm, nội 

dung tranh thể hiện một số biểu hiện của việc giữ lời hứa: 

- Đúng hẹn với bạn; 

- Thực hiện lời hứa với người lớn (bố mẹ, thầy cô giáo); 

- Thực hiện lời hứa với em nhỏ. 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 3 

4.4 Tôn 

trọng tài 

sản của 

người 

khác 

Bộ tranh 

về tôn 

trọng tài 

sản của 

người 

khác 

HS phân biệt 

được hành vi 

đúng/chưa 

đúng trong việc 

tôn trọng tài 

sản của người 

khác. 

Bộ tranh thực hành gồm 04 tờ, kích thước (148x210)mm, 

nội dung tranh thể hiện hành vi đúng/chưa đúng trong việc 

tôn trọng tài sản của người khác: 

- Hỏi mượn khi muốn sử dụng đồ dùng của người khác; 

- Giữ gìn đồ dùng, tài sản của người khác cẩn thận khi được 

mượn; 

- Đền khi làm mất, làm hỏng đồ dùng của người khác; 

- Làm hỏng đồ dùng, tài sản của người khác. 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 4 

5 Chủ đề : Trách nhiệm 

5.1 Sinh hoạt 

nền nếp 

Bộ tranh 

về Sinh 

hoạt nền 

nếp 

HS phân biệt 

được hành vi 

đúng và chưa 

đúng trong việc 

học tập, sinh 

hoạt đúng giờ, 

gọn gàng, ngăn 

nắp. 

Bộ tranh thực hành gồm 06 tờ, kích thước (148x210)mm, 

nội dung tranh thể hiện hành vi sinh hoạt nền nếp và chưa 

nền nếp: 

- Đặt báo thức, đi học đúng giờ; 

- Sắp xếp quần áo gọn gàng, sạch sẽ; 

- Sắp xếp sách vở, bàn học ngăn nắp; 

- Sách vở, bàn học không ngăn nắp; 

- Giữ gìn, bảo quản sách vở và đồ dùng học tập; 

- Trang phục gọn gàng phù hợp. 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 1 
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5.2 Thực 

hiện nội 

quy 

trường, 

lớp 

Bộ tranh 

về Thực 

hiện nội 

quy 

trường, 

lớp 

HS phân biệt 

được hành vi 

thực hiện 

tốt/chưa tốt nội 

quy trường, 

lớp. 

Bộ tranh thực hành gồm 06 tờ, kích thước (148x210)mm, 

nội dung thể hiện hành vi thực hiện tốt và chưa thực hiện 

tốt nội quy trường, lớp: 

- Vệ sinh trường, bỏ rác vào thùng; 

- Lễ phép với thầy cô; 

- Không vẽ bẩn lên tường; 

- Không nói chuyện riêng trong giờ học; 

- Trật tự khi xếp hàng; 

- Xô đẩy khi xếp hàng. 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 1 

5.3 Bảo quản 

đồ dùng 

cá nhân 

và gia 

đình 

Bộ tranh 

về bảo 

quản đồ 

dùng cá 

nhân và 

gia đình 

HS phân biệt 

được hành vi 

đúng và chưa 

đúng trong việc 

bảo quản đồ 

dùng cá nhân và 

gia đình. 

Bộ tranh thực hành gồm 02 tờ, kích thước (148x210)mm, 

nội dung tranh thể hiện hành vi đúng và chưa đúng trong 

việc bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình: 

- Bảo quản đồ dùng cá nhân (sách, vở, đồ dùng học tập); 

- Bảo quản đồ dùng gia đình (bát đĩa, nồi cơm điện, bàn 

ghế, tủ). 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 2 

5.4 Bảo vệ 

của công 

Bộ tranh 

về bảo vệ 

của công 

HS phân biệt 

được hành vi 

biết/chưa biết 

bảo vệ của 

công. 

Bộ tranh thực hành gồm 04 tờ, kích thước (148x210)mm, nội 

dung tranh thể hiện hành vi biết/chưa biết bảo vệ của công: 

- Tắt quạt, tắt đèn khi ra khỏi lớp; 

- Vẽ bẩn lên bàn, ghế; 

- Dẫm dép bẩn lên ghế đá ở vườn hoa, công viên; 

- Báo cho người có trách nhiệm khi thấy biển báo giao 

thông bị gẫy đổ. 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 4 

5.5 Bảo vệ 

môi 

trường 

sống 

Bộ tranh 

về bảo vệ 

môi 

trường 

HS phân biệt 

được hành vi 

bảo vệ môi 

trường và hành 

vi gây ô nhiễm 

môi trường. 

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, 

nội dung tranh thể hiện hành vi biết/chưa biết bảo vệ môi 

trường sống: 

- Chăm sóc cây xanh ở trường; 

- Dọn vệ sinh đường làng, ngõ phố; 

- Vứt rác xuống sông, hồ; 

- Bỏ rác đúng nơi quy định; 

- Tái chế rác thải. 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 5 
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6 Chủ đề : Kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân 

6.1 Tự chăm 

sóc bản 

thân 

Bộ tranh 

về tự chăm 

sóc bản 

thân 

HS phân biệt 

được những 

việc nên 

làm/không nên 

làm để tự chăm 

sóc bản thân. 

Bộ tranh thực hành gồm 07 tờ, kích thước (148x210)mm, 

nội dung tranh thể hiện những việc nên/không nên để tự 

chăm sóc bản thân: 

- Tự vệ sinh răng miệng; 

- Tự mặc quần áo; 

- Ngồi học đúng tư thế; 

- Ngồi học không đúng tư thế; 

- Rửa tay trước và sau khi ăn; 

- Tập thể dục rèn luyện sức khoẻ; 

- Tự tắm gội. 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 1 

6.2 Thể hiện 

cảm xúc 

bản thân 

Bộ tranh về 

thể hiện 

cảm xúc 

bản thân 

Giáo dục kĩ 

năng thể hiện 

cảm xúc bản 

thân. 

Bộ tranh thực hành gồm 02 tờ, kích thước (148x210)mm, 

nội dung tranh thể hiện: 

- Thể hiện cảm xúc tích cực (vui sướng khi được nhận quà); 

- Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (giận dữ khi bị bạn xô ngã 

hoặc làm hỏng đồ dùng học tập của mình). 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 2 

7 Chủ đề : Kĩ năng tự bảo vệ 

7.1 Phòng 

tránh tai 

nạn, 

thương 

tích 

Bộ tranh 

về phòng 

tránh tai 

nạn, 

thương 

tích 

Giáo dục kĩ 

năng tự vệ. 
Bộ tranh thực hành gồm 06 tờ, kích thước (148x210)mm, 

nội dung tranh thể hiện nguy cơ một số tai nạn, thương tích: 

- Đuối nước - Phòng tránh đuối nước; 

- Bỏng - Phòng tránh bỏng; 

- Ngã - Phòng tránh ngã; 

- Ngộ độc thực phẩm - Phòng tránh ngộ độc thực phẩm; 

- Điện giật - Phòng tránh điện giật; 

- Phòng tránh tai nạn giao thông (đi bộ, sang đường đúng 

quy định). 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 1 

7.2 Tìm 

kiếm sự 

hỗ trợ 

Bộ tranh 

về tìm 

Giáo dục kĩ 

năng tìm kiếm 

sự hỗ trợ. 

Bộ tranh thực hành gồm 02 tờ, kích thước (148x210)mm, 

nội dung tranh thể hiện biết và không biết tìm kiếm sự hỗ 

trợ khi: 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 2 
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kiếm sự hỗ 

trợ 

- Lạc đường; 

- Người lạ cho quà và rủ đi chơi. 

7.3 Phòng 

tránh 

xâm hại 

Bộ tranh 

về phòng 

tránh xâm 

hại 

HS nhận biết 

được một số 

biểu hiện của 

việc xâm hại 

trẻ em. 

Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148x210)mm, 

mỗi tranh thể hiện một nội dung: 

- Xâm hại về tinh thần (trẻ em bị mắng, chửi, miệt thị); 

- Xâm hại về thể chất (trẻ em bị đánh đập); 

- Bóc lột sức lao động (trẻ em bị bắt lao động quá sức); 

- Bỏ rơi, sao nhãng; 

- Xâm hại tình dục. 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 5 

8 Chủ đề : Hoạt động tiêu dùng 

8.1 Quý 

trọng 

đồng tiền 

Bộ thẻ về 

mệnh giá 

các đồng 

tiền Việt 

Nam 

HS nêu được 

vai trò của tiền. 

Bộ thẻ minh họa những nét cơ bản của đồng tiền Việt Nam, 

không in ảnh Bác Hồ, in màu trên nhựa (hoặc vật liệu có 

độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, 

có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng. Gồm các mệnh 

giá: 1.000 đồng: 5 thẻ; 2.000 đồng: 5 thẻ; 5.000 đồng: 5 

thẻ; 10.000 đồng: 5 thẻ; 20.000 đồng: 3 thẻ; 50.000 đồng: 

3 thẻ; 100.000 đồng: 2 thẻ; 200.000 đồng: 1 thẻ; 500.000 

đồng: 1 thẻ. Kích thước các thẻ là (40x90)mm. 

x x Bộ  Dùng 

cho lớp 

4,5 

(dùng 

chung 

với Hoạt 

động trải 

nghiệm) 

9 Chủ đề : Chuẩn mực hành vi pháp luật 

9.1 Tuân thủ 

quy định 

nơi công 

cộng 

Bộ tranh 

về tuân thủ 

quy định 

nơi công 

cộng 

HS phân biệt 

được hành vi 

tuân thủ và hành 

vi chưa tuân thủ 

quy định nơi 

công cộng. 

Bộ tranh thực hành gồm 02 tờ, kích thước (148x210)mm, 

nội dung tranh thể hiện thái độ, hành vi biết và không biết 

tuân thủ quy định nơi công cộng: 

-  Tuân thủ quy định an toàn giao thông (đi bộ, ngồi sau xe 

máy, đèn hiệu); 

- Tuân thủ quy định giữ vệ sinh nơi công cộng. 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 2 

9.2 Tuân thủ 

quy tắc 

an toàn 

giao 

thông 

Bộ sa bàn 

giao thông 

đường bộ 

HS nêu được 

một số quy tắc 

an toàn giao 

thông. 

Bộ sa bàn giao thông đường bộ gồm: 

a) 01 sa bàn ngã tư đường phố (mô tả nút giao thông) có 

vạch chỉ dẫn đường dành cho người đi bộ, kích thước 

(420x420)mm, có thể gấp gọn khi không sử dụng; 

x x Bộ  Dùng 

cho lớp 3 

(dùng 

chung 

với môn 
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b) 04 cột đèn tín hiệu giao thông; kích thước phù hợp với 

kích thước sa bàn; có thể cắm/đặt đúng tại các góc ngã tư 

trên sa bàn; 

c) Một số cột biển báo (đường dành cho người đi bộ; 

nhường đường cho người đi bộ; cấm người đi bộ; cấm đi 

ngược chiều; giao nhau với đường sắt; đá lở);  kích thước 

phù hợp với kích thước sa bàn; có thể cắm/đặt đúng tại các 

vị trí phù hợp trên sa bàn; 

d) Mô hình một số phương tiện giao thông (ô tô 4 chỗ, xe 

buýt, xe tải, xe máy, xe đạp); kích thước phù hợp với kích 

thước sa bàn. 

Vật liệu bằng nhựa, gỗ (hoặc vật liệu có độ cứng tương 

đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi 

sáng, an toàn trong sử dụng. 

Tự nhiên 

Xã hội) 

9.3 Quyền và 

bổn phận 

trẻ em 

Bộ tranh 

về quyền 

trẻ em 

HS nhận biết 

được một số 

quyền của trẻ 

em. 

Bộ tranh thực hành gồm 10 tờ, kích thước (148x210)mm, mỗi 

tờ tranh thể hiện nội dung một quyền/bổn phận của trẻ em: 

- Quyền được chăm sóc sức khoẻ; 

- Quyền được học tập; 

- Quyền được vui chơi, giải trí; 

- Quyền được bày tỏ ý kiến; 

- Quyền được tiếp cận thông tin; 

- Quyền được bảo vệ; 

- Bổn phận của trẻ em đối với gia đình; 

- Bổn phận của trẻ em đối với nhà trường; 

- Bổn phận của trẻ em đối với cộng đồng; 

- Bổn phận của trẻ em đối với quê hương, đất nước. 

 

x x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng 

cho lớp 4 
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II VIDEO/CLIP 

1 Chủ đề : Yêu nước 

1.1 Quê 

hương 

em 

Video, clip 

Quê 

hương em 

Giáo dục tình 

yêu quê hương. 

Video, clip minh họa: 

- Cảnh đẹp tiêu biểu của quê hương Việt Nam ở miền núi, 

đồng bằng, miền Bắc, miền Trung, và miền Nam; 

- Hoạt động của HS tiểu học bảo vệ môi trường xanh, sạch, 

đẹp của quê hương (trồng cây, dọn vệ sinh khu phố, ngõ 

xóm). 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 2 

1.2 Em yêu 

Tổ quốc 

Việt 

Nam 

Video, clip 

Em yêu Tổ 

quốc Việt 

Nam 

Giáo dục tình 

yêu  Tổ quốc. 

Video, clip minh họa: 

- Cảnh lễ chào cờ, hát quốc ca Việt Nam; 

- Cảnh HS tìm hiểu về một số truyền thống lịch sử, văn hóa 

của Việt Nam; 

- Cảnh HS tập một số làn điệu dân ca của Việt Nam. 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 3 

1.3 Biết ơn 

những 

người có 

công với 

quê 

hương, 

đất nước 

Video, clip 

Biết ơn 

những 

người có 

công với 

quê 

hương, đất 

nước 

HS thể hiện 

lòng biết ơn 

những người 

có công với 

quê hương đất 

nước 

Video, clip minh họa: 

- Cảnh HS tìm hiểu về những người có công với quê hương 

đất nước; 

- Cảnh HS thăm hỏi, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, 

người có công; 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 5 

2 Chủ đề : Nhân ái 

2.1 Kính 

trọng 

thầy 

giáo, cô 

giáo và 

yêu quý 

bạn bè 

Video, clip 

về kính 

trọng thầy 

giáo, cô 

giáo và 

yêu quý 

bạn bè 

Giáo dục ý 

thức, hành vi 

kính trọng thầy 

giáo, cô giáo và 

yêu quý bạn bè 

Video, clip minh họa 02 tình huống:  

- Kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo (vâng lời thầy, cô; 

thăm hỏi khi thầy cô bị ốm hoặc nhân ngày 20/11); 

- Giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn. 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 2 
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2.2 Quan 

tâm hàng 

xóm láng 

giềng 

Video, clip 

về Quan 

tâm hàng 

xóm láng 

giềng 

HS biết ứng xử 

phù hợp trong 

tình huống để 

thể hiện quan 

tâm đến hàng 

xóm, láng 

giềng 

Video, clip minh họa 02 tình huống:  

- Tình huống hàng xóm láng giềng có chuyện vui/ buồn; 

- Tình huống hàng xóm gặp khó khăn cần giúp đỡ. 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 3 

2.3 Cảm 

thông, 

giúp đỡ 

người 

gặp khó 

khăn 

Video, clip 

về cảm 

thông, 

giúp đỡ 

người gặp 

khó khăn 

HS biết ứng xử 

phù hợp trong 

tình huống để 

thể hiện sự cảm 

thông, giúp đỡ 

người gặp khó 

khăn. 

Video, clip minh họa 02 tình huống: 

- Tình huống cảm thông, giúp đỡ bạn khuyết tật; 

- Tình huống cảm thông, giúp đỡ người bị ảnh hưởng bởi 

thiên tai. 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 4 

3 Chủ đề : Chăm chỉ 

3.1 Tự giác 

làm việc 

của mình 

Video, clip 

Tự giác 

làm việc 

của mình 

HS biết ứng xử 

phù hợp trong 

tình huống để 

thể hiện tự giác 

làm việc của 

mình. 

Video, clip minh họa 02 tình huống:  

- Tình huống chưa tự giác làm việc của mình khi ở trường; 

- Tình huống chưa tự giác làm việc của mình khi ở nhà. 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 1 

3.2 Quý 

trọng 

thời gian 

Video, clip 

Quý trọng 

thời gian 

Giáo dục ý 

thức, hành vi 

quý trọng thời 

gian. 

Video, clip minh họa 02 tình huống:  

- Làm việc nhà chăm chỉ và có kế hoạch; 

- Đi học, học bài và làm bài đúng giờ. 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 2 

3.3 Yêu lao 

động 

Video, clip 

Yêu lao 

động 

HS biết đưa ra 

cách ứng xử 

phù hợp trong 

tình huống thể 

hiện yêu lao 

động. 

Video, clip minh họa 02 tình huống:  

- Tình huống trốn tránh lao động khi ở trường; 

- Tình huống trốn tránh lao động khi ở nhà. 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 4 
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3.4 Vượt qua 

khó khăn 

Video, clip 

Vượt qua 

khó khăn 

HS biết đưa ra 

cách ứng xử 

phù hợp trong 

tình huống để 

vượt qua khó 

khăn. 

Video, clip minh họa 02 tình huống: 

- Tình huống gặp khó khăn trong học tập; 

- Tình huống gặp khó khăn trong cuộc sống. 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 5 

4 Chủ đề : Trung thực 

4.1 Thật thà Video, clip 

Thật thà 

HS biết đưa ra 

cách ứng xử 

phù hợp trong 

tình huống để 

thể hiện đức 

tính thật thà. 

Video, clip minh họa 02 tình huống: 

- Tình huống nhặt được của rơi khi ở trường; 

- Tình huống nhặt được của rơi khi ở ngoài đường. 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 1 

4.2 Nhận lỗi 

và sửa lỗi 

Video, clip 

Nhận lỗi 

và sửa lỗi 

Giáo dục ý thức, 

hành vi nhận lỗi 

và sửa lỗi. 

Video, clip minh họa 02 tình huống:  

- Biết nhận lỗi và sửa lỗi khi ở trường; 

- Biết nhận lỗi và sửa lỗi khi ở nhà. 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 2 

4.3 Giữ lời 

hứa 

Video, clip 

Giữ lời 

hứa 

HS biết đưa ra 

cách ứng xử 

phù hợp trong 

tình huống để 

thực hiện lời 

hứa. 

Video, clip minh họa 04 tình huống:  

- Tình huống giữ lời hứa với người lớn; 

- Tình huống giữ lời hứa với bạn bè; 

- Tình huống giữ lời hứa với em nhỏ; 

- Tình huống tự hứa với bản thân. 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 3 

4.4 Tôn 

trọng tài 

sản của 

người 

khác 

Video, clip 

Tôn trọng 

tài sản của 

người 

khác 

HS biết đưa ra 

cách ứng xử 

phù hợp trong 

tình huống để 

thể hiện tôn 

trọng tài sản 

của người 

khác. 

Video, clip minh họa 02 tình huống: 

- Tình huống muốn mượn đồ dùng của bạn nhưng bạn 

không có mặt ở đó; 

- Tình huống mượn đồ dùng của bạn nhưng chẳng may làm 

hỏng. 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 4 
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TT 
Chủ đề 

dạy học 

Tên 

thiết bị 

Mục đích 

sử dụng 
Mô tả chi tiết thiết bị dạy học 

Đối tượng 

sử dụng  
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

4.5 Bảo vệ 

cái đúng, 

cái tốt 

Video, clip 

Bảo vệ cái 

đúng, cái 

tốt 

HS biết đưa ra 

cách ứng xử 

phù hợp trong 

tình huống để 

bảo vệ cái 

đúng, cái tốt. 

Video, clip minh họa 02 tình huống: 

- Tình huống bạn làm việc tốt nhưng lại bị các bạn khác 

phê phán; 

- Tình huống bạn nói đúng nhưng không được người khác 

thừa nhận. 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 5 

5 Chủ đề :  Trách nhiệm 

5.1 Bảo quản 

đồ dùng 

cá nhân 

và gia 

đình 

Video, clip 

Bảo quản 

đồ dùng cá 

nhân 

Giáo dục phẩm 

chất trách 

nhiệm 

Video, clip minh họa tình huống biết và không biết bảo 

quản đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân và gia đình. 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 2 

5.2 Bảo vệ 

môi 

trường 

sống 

Video, clip 

Bảo vệ 

môi 

trường 

sống 

HS biết đưa ra 

cách ứng xử 

phù hợp trong 

tình huống để 

bảo vệ môi 

trường sống. 

Video, clip minh họa 02 tình huống: 

- Tình huống xả rác xuống sông, hồ; 

- Tình huống đốt rác thải nhựa gây ô nhiễm không khí. 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 5 

6 Chủ đề : Kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân 

6.1 Lập kế 

hoạch cá 

nhân 

Video, 

clip Lập 

kế hoạch 

cá nhân 

HS biết cách 

lập kế hoạch cá 

nhân trong một 

số tình huống 

cụ thể. 

Video, clip minh họa 02 tình huống: 

- Tình huống lập kế hoạch cho kì nghỉ hè của bản thân; 

- Tình huống lập kế hoạch để cải thiện một môn học còn 

yếu. 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 5 

7 Chủ đề : Kĩ năng tự bảo vệ 

7.1 Tìm 

kiếm sự 

hỗ trợ 

Video, 

clip Tìm 

kiếm sự 

hỗ trợ 

HS biết cách 

tìm kiếm sự hỗ 

trợ trong một 

số tình huống 

cụ thể. 

Video, clip minh họa 03 tình huống: 

- Tình huống bị lạc ở nơi xa lạ; 

- Tình huống người lạ rủ đi chơi; 

- Tình huống bị bắt nạt. 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 2 
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7.2 Xử lí bất 

hoà với 

bạn bè 

Video, 

clip Xử lí 

bất hoà 

với bạn bè 

HS biết đưa ra 

cách ứng xử 

phù hợp trong 

tình huống để 

xử lí bất hoà 

với bạn bè. 

Video, clip minh họa 02 tình huống: 

- Tình huống bất đồng ý kiến với bạn; 

- Tình huống bị bạn hiểu lầm. 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 3 

7.3 Phòng 

tránh 

xâm hại 

Video, 

clip Phòng 

tránh xâm 

hại 

HS biết cách 

phòng  tránh 

nguy cơ bị xâm 

hại. 

Video, clip minh họa một số cách phòng tránh nguy cơ bị 

xâm hại: 

- Phòng tránh xâm hại về thể chất; 

- Phòng tránh bị bóc lột sức lao động; 

- Phòng tránh xâm hại tình dục. 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 5 

8 Chủ đề : Chuẩn mực hành vi pháp luật 

8.1 Tuân thủ 

quy định 

nơi công 

cộng 

Video, clip 

Tuân thủ 

quy định 

nơi công 

cộng 

Giáo dục ý 

thức tuân thủ 

quy định nơi 

công cộng. 

Video, clip minh họa tình huống tuân thủ và không tuân 

thủ quy định nơi công cộng về: 

- Giữ gìn vệ sinh công cộng; 

- Bảo vệ cây và hoa nơi công cộng; 

- An toàn giao thông; 

- Bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá. 

x  Bộ 01/GV Dùng 

cho lớp 2 

Ghi chú:    

- Giáo viên có thể khai thác các thiết bị, tranh ảnh, tư liệu khác phục vụ cho môn học; 

- Các tranh/ảnh dùng cho giáo viên có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử hoặc phần mềm mô phỏng;  

- Đối với tranh có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng A4 (210x290)mm, có thể in trên chất liệu nhựa PP (Polypropylen); 

- Đối với các tranh/ảnh trong danh mục: in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ; 

- Đối với các thiết bị được tính cho đơn vị “trường”, “lớp”, “GV”, “HS”, căn cứ thực tế của các trường về: số điểm trường, số lớp, số HS/lớp để 

tính toán số lượng trang bị cho phù hợp, đảm bảo đủ thiết bị cho các điểm trường; 

- Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết 

minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 

- Ngoài danh mục thiết bị như trên, giáo viên có thể sử dụng thiết bị dạy học của môn học khác và thiết bị dạy học tự làm; 

- Các từ viết tắt trong danh mục: 

 + HS: Học sinh; 

 + GV: Giáo viên. 


